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Tổng quát khóa học – thời gian biểu

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

S ơ  c ấ p  1 S ơ  c ấ p  2 T r u n g  c ấ p  1 T r u n g  c ấ p  2

Thượng cấp 1 – Chuẩn bị dự thi Thượng cấp 2 – Chuẩn bị dự thi Thượng cấp 3 – Chuẩn bị dự thi

Khóa học 2 năm (nhập học tháng 4) /  1600 giờ (400 ngày)
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i
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n 
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i

◆Thời gian biểu

◆Giáo trình

Khóa học 1 năm 6 tháng (nhập học tháng 10) /  1200 giờ (300 ngày)

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Đặc trưng trong hệ thống đào tạo tiếng nhật của chúng tôi là sử dụng giáo trình “Dekiru 

Nihongo” , là nền tảng để người học phát huy được “khả năng truyền tải” , “khả năng suy 

nghĩ” . Hơn nữa còn hướng đến việc giúp người học tự tin hơn khi nói chuyện với người 

khác. Giao tiếp trong xã hội thì việc 2 bên vừa truyền tải ý kiến, nói chuyện, vừa giao lưu với 

nhau là rất cần thiết. Tại trường chúng tôi, ngoài việc học tập tại phòng học mà còn tổ chức 

nhiều hoạt động giao tiếp với nhiều hình thức khác nhau. Thông qua tiếng nhật các bạn sẽ 

học được các mối quan hệ trong xã hội, văn hóa, tập quán của Nhật Bản. Ngoài ra, các bạn 

còn nắm được 1 cách rõ ràng nhất khả năng tiếng nhật – sự hiểu biết - nguồn nhân lực, 

hướng đến việc lựa chọn lộ trình sau này.

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Sơ trung cấp・Trung cấp 1 Trung cấp 1・Trung cấp 2

Trung cấp 2・Thượng cấp 1 Thượng cấp 3 – Chuẩn bị dự thiThượng cấp 2 – Chuẩn bị dự thiThượng cấp 1・Thượng cấp 2 – 
Chuẩn bị dự thi

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng12 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiếng nhật

Tiếng nhật

Tiếng nhật

Tiếng nhật

Ôn thi

Ôn thi

09：10 ～ 09：55

10：00 ～ 10：45

10：55 ～ 11：40

11：45 ～ 12：30

13：10 ～ 13：55

14：00 ～ 14：45
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g Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 6

Tiết 7

Tiết 8

Ôn thi

Ôn thi

Tiếng nhật

Tiếng nhật

Tiếng nhật

Tiếng nhật

10：55 ～ 11：40

11：45 ～ 12：30

13：10 ～ 13：55

14：00 ～ 14：45

14：55 ～ 15：40

15：45 ～ 16：30K
hó

a 
bu

ổi
 c

hi
ều

Hùng biện, phát âm, t in tức Nhật Bản, chữ hán, đọc hiểu…

Toán, môn học tổng hợp, t iếng nhật, môn tự nhiên, t iếng anh

Khóa học t iếng Nhật trong l ĩnh vực chuyên ngành phù hợp với định hướng sau tốt nghiệp ngay khi đang theo học 
tại trường t iếng (chuyên ngành điều dưỡng,…)

◆Tuyển chọn khóa học

①Khóa t iếng Nhật

②Chuẩn bị cho kỳ thi  du học sinh

③Nhập môn tiếng Nhật chuyên ngành

※Có chế độ chuyển cấp cho người có trình độ trung cấp và thượng cấp (tương đương N3 trở lên)để học tập tại lớp có trình độ phù hợp.







Hiên phơi đồ

UB

Cửa ra vào

Phòng ngủ 
(8 chiếu)
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Tiếng nói của học sinh đi trước  (học sinh tốt nghiệp)

SIST Japan Language college

Công ty cổ phần dịch vụ hàng không ANA Narita  Tốt nghiệp Học viện Nhật ngữ Hamamatsu tháng 3 năm 2016

▶Trung Quốc　LIU XIAOYI

Thách thức bay tới ước mơ
Hiện tại mình giữ chức vụ Nhân viên Khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay tại Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng 
không Narita ANA, chủ yếu là hướng dẫn thủ tục kiểm tra ở quầy lễ tân, hướng dẫn khi xuất phát, hạ cánh ở các 
Cổng tại Sân bay. Dựa trên tinh thần “Liên tục thử thách” mình đang phát huy những điều đã được học khi còn là 
Du học sinh vào trong công việc. Mình đã luôn được các thầy cô giáo tại Học viện Nhật ngữ Hammatsu động 
viên rẳng “Đừng bỏ cuộc! Nhất định sẽ có những điều tốt đẹp hơn ngày hôm qua đang chờ đợi” . Do đó, dù gặp 
bất kỳ khó khăn gì mình cũng không bỏ cuộc, “Liên tục thử thách” cũng đã trở thành phương châm của mình. 
Không chỉ suy nghĩ cho bản thân của hiện tại mà hãy thử hình dung của bản thân của tương lai – là điều mình 
muốn nhắn nhủ tới các bạn sẽ Du học Nhật Bản sau này.
Mình luôn tâm niệm rằng phải đi du lịch, trải nghiệm thật nhiều nơi, mở rộng tầm nhìn của bản thân để nâng cao 
năng lực giao tiếp với khách hàng, để phát huy năng lực nghiệp vụ sau này

Công ty Cổ phần Netz Toyota Hamamatsu Tốt nghiệp Học viện Nhật ngữ Hamamatsu tháng 3 năm 2015

▶Việt Nam　Đỗ Mạnh Tường

Thực hiện ước mơ bằng kỹ thuật tân tiến của Nhật Bản
Mình nhận thấy những năm gần đây, lượng Ô tô Nhật Bản đang tăng lên ở Việt Nam nên mình muốn trở thành 
thợ sửa chữa Ô tô. Để thực hiện ước mơ đó, mình đã đi học tiếng Nhật tại Học viện Nhật ngữ Hamamatsu. Giờ 
học ở đây rất dễ hiểu, hơn nữa không khí học tập luôn vui tươi nên mình có thể nhanh chóng ghi nhớ tiếng Nhật 
hơn. Sau khi tốt nghiệp, mình đã học lên trường Trung cấp ô tô Shizuoka, đỗ kỳ thi Quốc gia cấp II dành cho Kỹ 
thuật viên Ô tô, hiện đang làm Thợ sửa chữa Ô tô tại Netz Toyota Hamamatsu. Mục tiêu sắp tới của mình là đỗ 
kỳ thi Kiểm định Toyota cấp I và lấy tư cách Kiểm sát viên. Tương lai, mình có dự định vận dụng những kinh 
nghiệm học tập được ở Nhật Bản để làm kinh doanh về động cơ ở Việt Nam. Những bạn có nguyện vọng đi du 
học Nhật Bản nhất định hãy học tiếng Nhật tại Học viện Nhật ngữ Hamamatsu, nỗ lực hướng tới xin việc làm ở 
Nhật Bản nhé.

 Công ty Cổ phần Hamaguchi Urethane Tốt nghiệp Học viện Nhật ngữ Hamamatsu tháng 3 năm 2016

▶Sri Lanka　KC Namal

Tầm quan trọng của kết nối giữa Người với Người
Công việc hiện tại chủ yếu của mình là kiểm tra chất lượng Tay vịn và Đỡ đầu của ghế ngồi Ô tô, bên cạnh đó 
mình cũng đang kinh doanh thuyền hơi. Cùng với Đại diện Công ty, mình đã tham gia rất nhiều triển lãm tổ chức 
trên biển. Để thực hiện ước mơ Kinh doanh ở nước ngoài như một nghề nghiệp chuyên môn nhằm phát huy kỹ 
thuật sản xuất của Nhật Bản, mình đã đi du học tại Học viện Nhật ngữ Hamamatsu. 
Tại trường Nhật ngữ, mình đã học được rất nhiều điều, trong đó quan trọng nhất đó là “Tuân thủ thời gian” . 
Điều này đã giúp mình xây dựng sự tín nhiệm từ bạn bè và các đàn anh đi trước.
Lời khuyên của mình dành cho các bạn khóa sau đang có suy nghĩ nhập học tại Học viện Nhật ngữ Hamamatsu 
rằng, “Nhất định phải tuân thủ Thời gian và Ước hẹn” , vì người Nhật Bản rất quan trọng mối quan hệ tín nhiệm 
lẫn nhau. Bên cạnh đó, các bạn cũng đừng quên Ước mơ và mục đích Du học Nhật Bản, vừa suy nghĩ phải làm 
gì để thực hiện ước mơ vừa phải dùng hành động để hiện thực hóa điều đó. Trong tương lai, mình cũng sẽ cố 
gắng hết sức cống hiến cho sự phát triển của Sri Lanka và Nhật Bản.

Khách sạn Associa Shizuoka Tốt nghiệp Học viện Nhật ngữ Hamamatsu tháng 3 năm 2014

▶Đài Loan　LIANG CHIHWEI

Sức hấp dẫn của lòng hiếu khách
Lý do mà mình đến Nhật là do có một người bạn gợi ý rằng “ Nếu học tiếng Nhật tại đất nước Nhật thì thế nào?” . 
Nhờ câu nói đó mà mình đã đi học tiếng Nhật và nhập học tại Học viện Nhật ngữ Hamamatsu. Sau khi tốt nghiệp, 
mình học lên Trường Trung cấp Quốc tế Hàng không ‒ Khách sạn Shizuoka, học tập về văn hóa Nhật Bản, về tác 
phong làm việc và lòng hiếu khách. Hiện tại mình đang làm Nhân viên Lễ tân tại Khách sạn Associa Shizuoka tại 
Thành phố Shizuoka.Các bạn có thể nghĩ là mình chủ yếu làm công việc như Thu nhận và Bảo quản Hành lý của 
Khách hàng hay hướng dẫn Khách hàng tới Phòng, nhưng thực tế công việc của mình còn bao gồm cả những 
việc như đưa đón Khách hàng, hướng dẫn Tham quan hay điều hành Taxi,… 
Đối với mình, có thể thể hiện “Lòng hiếu khách” đối với Khách hàng khiến mình cảm nhận được một Sức hấp dẫn 
vô cùng to lớn. Những kiến thức và kỹ năng được học trong các giờ học của Học viện Nhật ngữ Hamamatsu giúp 
ích cho mình rất nhiều trong các lĩnh vực từ việc đối ứng với Khách hàng. Sau này, mình cũng sẽ trân trọng mọi 
cơ hội gặp gỡ Khách hàng, cố gắng nỗ lực mỗi ngày để mang lại nhiều niềm vui tiếng cười tới cho Khách hàng. 

Học sinh 
tốt nghiệp

VOICE.1

Học sinh 
tốt nghiệp

VOICE.2

Học sinh 
tốt nghiệp

VOICE.3

Học sinh 
tốt nghiệp

VOICE.4
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Tóm tắt nhóm trường

Sự thay đổi của nhóm trường Đại học khoa học và công nghệ Shizuoka

Nhóm trường Đại học khoa học và công nghệ Shizuoka tiếp tục đi tiếp con đường từ khi thành lập 
trường “cống hiến cho xã hội những nhà kỹ thuật ưu tú nhất”

Học viện nhật ngữ
Hamamatsu Hiệu trưởng

Matsuba Yuko

Học viện nhật ngữ
Numazu Hiệu trưởng

Takida Tsuyoshi

Trường chúng tôi từ khi thành lập đến nay đã đón nhận du học sinh từ hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các du học sinh sau đó tiếp tục học lên các trường học viện, đại 
học, trung cấp chuyên nghiệp tại Nhật Bản, làm việc tại các doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp liên doanh Nhật Bản tại quê hương và đạt được những thành tựu to lớn 
ở đó. Ngoài ra, các công tác giáo dục của chúng tôi vừa gần gũi với học sinh lại vừa có thể kết nối với xã hội địa phương với 5 đặc trưng lớn như sau.
Đầu tiên là bồi dưỡng phát triển khả năng truyền đạt suy nghĩ cảm xúc của bản thân bằng tiếng Nhật, khả năng tư duy, bồi dưỡng khả năng giao tiếp, nâng cao khả năng kết 
nối với con người và với xã hội.Thứ hai là "Ngôi trường chu đáo" luôn tích cực hướng dẫn chỉ đạo hỗ trợ chi tiết tới từng học sinh trong nhiều tình huống khác nhau phát sinh 
trong cuộc sống tại Nhật Bản.Thứ ba là khóa học chuẩn bị cho kỳ thi du học Nhật Bản nhằm hướng tới các trường Đại học top đầu, các khóa học dành cho lĩnh vực chuyên 
ngành như tiếng Nhật điều dưỡng kết hợp thực tập.Thứ tư là thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực trình độ cao với chế độ học bổng và liên kết cùng doanh 
nghiệp địa phương và các tập đoàn phúc lợi xã hội.Thứ năm là hệ thống giáo dục nhất quán về kinh doanh, du lịch, máy tính, điều dưỡng,... phát huy sức mạnh nhóm trường 
của Đại học khoa học và công nghệ Shizuoka, Trường trung cấp tổng hợp Hamamatsu  Mirai.Thêm vào đó, ở tòa nhà trường học mới, chúng tôi có khóa đào tạo giáo viên 
dạy tiếng Nhật, thành lập cơ quan nghiên cứu về giáo dục tiếng Nhật, đồng thời tăng cường hợp tác với chính phủ, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục khác nhằm xây dựng một 
xã hội cộng sinh mới, góp phần nuôi dưỡng những người có thể cống hiến cho xã hội địa phương và thế giới. Chúng tôi hy vọng tất cả các bạn học sinh sẽ lần lượt đạt được 
mục tiêu của mình, được trải nghiệm cuộc sống du học nơi các bạn có thể vừa kết nối với nhiều người và xã hội vừa thực hiện ước mơ của mình.

Hướng tới thời đại mới, giáo dục mới của tiếng nhật.

Lời chào

Tháng 5 năm 1940

Tháng 4 năm 1956

Tháng 4 năm 1963

Tháng 7 năm 1970

Tháng 6 năm 1977

Tháng 4 năm 1980

Tháng 4 năm 1983

Tháng 9 năm 1984

Tháng 4 năm 1985

Tháng 7 năm 1990

Tháng 12 năm 1990

Tháng 4 năm 1991

Tháng 4 năm 1996

Tháng 4 năm 1997

Tháng 4 năm 2008

Tháng 4 năm 2010

Tháng 4 năm 2011

Tháng 4 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 4 năm 2014

Tháng 4 năm 2015

Tháng 4 năm 2017

Tháng 4 năm 2019

Tháng 1 năm 2021

Tháng 4 năm 2021

Tháng 4 năm 2023

Tháng 4 năm 2023

Thành lập trường học ô tô tỉnh Shizuoka

Thành lập khoa sửa chữa tại trường học ô tô tỉnh Shizuoka

Thành lập trường THPT công nghiệp ô tô tỉnh Shizuoka

Thành lập trường trung cấp kỹ thuật công nghiệp Shizuoka tách từ trường học ô tô tỉnh Shizuoka

Trường THPT Seiryo gia nhập nhóm trường

Đổi tên trường THPT công nghiệp ô tô tỉnh Shizuoka thành trường THPT bắc Shizuoka

Thành lập trường cấp thông tin Numazu

Trường trung cấp văn hóa Shizuoka gia nhập nhóm trường

Thành lập trường trung cấp thông tin Hamamatsu

Trường học pháp nhân Học viên ô tô Shizuoka được tách từ trường học pháp nhân Học viên ô tô tỉnh Shizuoka

Trường học pháp nhân Học viên ô tô tỉnh Shizuoka đổi tên thành trường học pháp nhân

Đại học khoa học và công nghệ Shizuoka Khai giảng Đại học khoa học và công nghệ Shizuoka

Thành lập khoa cao học ở Đại học khoa học và công nghệ Shizuoka

Trường trung cấp văn hóa Shizuoka được đổi tên thành trường trung cấp thiết kế Shizuoka

Thành lập trường trung cấp quốc tế, khách sạn, hàng không Shizuoka, trường trung cấp thiết kế Shizuoka cơ sở Hamamatsu

Thành lập trường THCS bắc Shizuoka, trường trung cấp thông tin Numazu đổi tên thành trường trung cấp thông tin – kinh doanh Numazu

Thành lập trường THCS Seiryo

Trường trung cấp thiết kế Shizuoka cơ sở Hamamatsu đổi tên thành trường trung cấp thiết kế Hamamatsu

Thành lập Học viện nhật ngữ Hamamatsu (tối đa 100 học sinh)

Học viện nhật ngữ Hamamatsu: tăng số học sinh lên 150 học sinh

Học viện nhật ngữ Hamamatsu: tăng số học sinh lên 225 học sinh

Thành lập trường Học viện nhật ngữ Numazu (tối đa 100 học sinh)

Học viện nhật ngữ Hamamatsu: tăng số học sinh lên 337 học sinh

Học viện Nhật ngữ Hamamatsu Khánh thành tòa nhà mới ( 1 tầng hầm 8 tầng trên mặt đất)

Thành lập trường Học viện nhật ngữ Numazu (tối đa 150 học sinh)

Học viện nhật ngữ Hamamatsu: tăng số học sinh lên 505 học sinh

Học viện nhật ngữ Numazu: tăng số học sinh lên 225 học sinh




